
li. KẾ TOÁN C Á C  KHOẢN NỌ PHẢI TRẢ

Nợ phải trả  là các khoản nỢ phải trả  phát sinh trong quá trình hoạt động sản 
xuất, kinh doanh mà doanh nghiệp phải trả, phải thanh toán ch o các chủ nỢ, bao gồm 
các khoản nỢ tiền vay, các khoản nỢ phải trả cho ngưòi bán, chto Nhà nước, cho công 
nhân viên và các khoản phải trả khác.

Nợ phải trả  của doanh nghiệp gồm: Nợ ngắn hạn và nợ dài hạn.

Nợ ngắn hạn: Là khoản tiền mà doanh nghiệp có trách nhiệm trả  trong vòng 
một năm hoặc trong một chu kỳ kinh doanh bình thường, nỢ ngắn hạn gồm các khoản;

- Vay ngắn hạn;

- Khoản nỢ dài hạn đến hạn trả;

- Các khoản tiền phải trả  cho người bán, người cung cấp, người nhận thầu;

- Thuế và các khoản phải nộp cho Nhà nước;

- Tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng phải trả  cho người lao động;

- Các khoản chi phí phải trả;

- Các khoản nhận ký quỹ, ký cưỢc ngắn hạn;

- Các khoản phải trả  ngắn hạn khác.
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N ợ  d à i hạn: Là các khoản nỢ mà thòi gian trả nỢ trên một năm, nỢ dài hạn gồm 
các khoản:

- Vay dài hạn cho đầu tư  phát triển;

- Nợ dài hạn phải trả;

- Trái phiếu phát hành;

- Các khoản nhận ký quỹ, ký cưỢc dài hạn;

- T huế thu nhập hoãn lại phải trả;

- Quỹ dự phòng trỢ cấp m ất việc làm;

- Dự phòng phải trả.

1. Quy định về hạch toán nỢ phải trả

- Các khoản nỢ phải trả  của doanh nghiệp phải được theo dõi chi tiế t số nỢ phải 
trả, sô' nỢ đã trả theo từng chủ nỢ.

- Các khoản nỢ phải trả  của doanh nghiệp phải đưỢc phân loại thành nỢ ngắn 
hạn và nỢ dài hạn căn cứ vào thời hạn phải thanh toán của từng khoản nỢ phải trả.

- Nợ phải trả  bằng vàng, bạc, kim khí quý, đá quý đưỢc kế toán chi tiết cho từng 
chủ nỢ, theo chỉ tiêu sô' lượng, giá trị theo qui định.

- Cuối niên độ kế toán, số dư của các khoản nỢ phải trả  bằng ngoại tệ phải được 
đánh giá theo tỷ giá quy định.

- Những chủ nỢ mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch, mua hàng thường xuyên 
hoặc có sô dư về nỢ phải trả lớn, bộ phận kê toán phải kiểm tra, đôi chiếu về tình hình 
công nỢ đã phát sinh với từng khách hàng và định kỳ phải có xác nhận nỢ bằng văn 
bản với các chủ nỢ.

- Các tài khoản nỢ phải trả  chủ yếu có số  dư bên Có, nhưng trong quan hệ với từng 
chủ nỢ, các Tài khoản 331, 333, 334, 338 có thể có số dư bên Nợ phản ánh số đã trả lón 
hơn sô’ phải trả. Cuối kỳ kế toán, khi lập báo cáo tài chính cho phép lấy sô dư chi tiết 
của các tà i khoản này để lên hai chỉ tiêu bên "Tài sản" và bên "Nguồn vôn" của Bảng 
Cân đốl kế toán.

Trong chương này không trìn h  bày K ế toán phải trả  cho người bán - TK 331, 
Tài khoản Phải trả  ngưòi lao động - TK 334 và Kế toán nỢ dài hạn  - TK 342 vì nội 
dung liên quan đến TK 331, TK 334 và TK 342 đã trình  bày tạ i các chương trên.

2. Kế toán thanh toán với ngân sách

2.1. T à i k h o ả n  sử  d ụ n g

- TÀI KHOẢN 333 - THUẾ' VÀ CÁC KHOẢN PHẢI NỘP NHÀ N ư ó c

Tài khoản này dùng để phản ánh quan hệ giữa doanh nghiệp với Nhà nước về 
các khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân 
sách Nhà nước trong kỳ kế toán năm.
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K ết cấu  và nộ i d u n g  p h ả n  ánh  của  Tài khoản 333 - Thuê và các kh o ả n  
p h ả i  nộp n h à  nước

B ên NỢ:

- Sô' thuế  GTGT đã đưỢc khấu trừ  trong kỳ;

- Sô' thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp vào Ngân sách Nhà nước;

- Sô' thuế đưỢc giảm trừ  vào số’ thuế  phải nộp;

- Sô' thuế  GTGT của hàng bán bị trả  lại, bị giảm giá.

B ên Có:

- Sô" thuế GTGT đầu ra và sô' thuế  GTGT hàng nhập khẩu phải nộp;

- Sô' thuế, phí, lệ phí và các khoản khác phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Sô dư bên Có:

Sô' thuế, phí, lệ phí và các khoản khác còn phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

Trong trường hỢp cá biệt, Tài khoản 333 có thể có sô' dư bên Nợ. Sô' dư bên Nợ 
(nếu có) của TK 333 phản ánh số th u ế  và các khoản đã nộp lớn hơn sô' th u ế  và các 
khoản phải nộp cho Nhà nước, hoặc có thể phản ánh số thuế đã nộp được xét miễn, 
giảm hoặc cho thoái thu nhưng chưa thực hiện việc thoái thu.

Tài khoản 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, có 9 tà i khoản  
cấp 2:

- Tài khoản 3331 - T huế giá trị gia tăng phải nộp: Phản ánh  số  th u ế  GTGT 
đầu ra, số th u ế  GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, số thuế GTGT đã được khấu 
trừ , số th u ế  GTGT đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Tài khoản 3331 có 2 tài khoản cấp 3:

+ Tài khoản 33311 - Thuê'giá trị gia tăng đầu ra: Dùng để phản ánh sô' thuế 
GTGT đầu ra, sô' thuế  GTGT đầu vào đã khấu trừ, số thuế GTGT của hàng bán bị trả  
lại, bị giảm giá, sô' thuế  GTGT phải nộp, đã nộp, còn phải nộp của sản phẩm, hàng 
hoá, dịch vụ tiêu thụ  trong kỳ.

+ Tài khoản 33312 - T huế GTGT hàng nhập khẩu: Dùng để phản ánh sô' thuế 
GTGT của hàng nhập khẩu phải nộp, đã nộp, còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nưốc.

- Tài khoản 3332 - Thuế tiêu thụ đặc hiệt: Phản ánh số thuê tiêu thụ  đặc biệt 
phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nưốc.

- Tài khoản 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu: Phản ánh sô' th u ế  xuất khẩu, thuê 
nhập khẩu phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Tài khoản 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp: Phản ánh sổ" thuế  thu nhập doanh 
nghiệp phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Tài khoản 3335 - Thuế thu nhập cá nhân: Phản ánh số thuế  thu nhập cá nhân 
phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.
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- Tài khoản 3336 - Thuế tài nguyên: Phản ánh sô' thuế tài nguyên phải nộp, đã 
nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Tài khoản 3337 - T huế nhà đất, tiền thuê đất: Phản ánh sô' th u ế  nhà đất, tiền 
thuê đất phải nộp, đã nộp và còn phải nộp vào Ngân sách Nhà nước.

- Tài khoản 3338 - Các loại th u ế  khác: Phản ánh sô' phải nộp, đã nộp và còn 
phải nộp về các loại th u ế  khác không ghi vào các tà i khoản trên, như: T huế môn 
bài, th u ế  nộp thay  cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động kinh  doanh tại 
Việt Nam... Tài khoản này đưỢc mở chi tiế t cho từng loại th u ế  khác.

- Tài khoản 3339 - Phí, lệ p h í và các khoản phải nộp khác: Phản ánh sô' phải 
nộp, đã nộp và còn phải nộp về các khoản phí, lệ phí, các khoản phải nộp khác cho 
Nhà nước ngoài các khoản đã ghi vào các tài khoản từ 3331 đến 3338. Tài khoản này 
còn phản ánh các khoản Nhà nước trỢ cấp cho doanh nghiệp (nếu có) như các khoản 
trỢ cấp, trỢ giá.

2.2. Phương p h áp  k ế  toán

K ế  toán th u ế  GTGT ph ả i nộp:

Một sô" nghiệp vụ liên quan đến phát sinh Có TK 3331 - Số thuế  GTGT phải nộp 
không đưỢc trình  bày ở phần này vì đã được trình bày tại các Chương trưóc. Trong 
phần này chỉ trình  bày kế  toán thuế GTGT được khấu trừ  và kế toán th u ế  GTGT đưỢc 
giảm, trừ.

(1). Cuối kỳ, kế toán tính, xác định sô' thuế GTGT được khấu trừ  với sô" thuế  
GTGT đầu ra  và sô' th u ế  GTGT phải nộp trong kỳ. Số thuế GTGT được khấu trừ trong 
kỳ được chuyển trừ vào số thuế GTGT đầu ra, ghi:

Nợ TK 331 - Thuế GTGT phải nộp (33311) 

Có TK Ĩ33 - Thuế GTGT được khấu trừ.

(2). SỐ thuế  GTGT thực nộp vào NSNN, khi nộp ghi:

Nợ TK 3331 - ThuếGTGT phải nộp (33311) 

Có các TK 111, 112,...

(3). Sô' thuế  GTGT phải nộp được giảm, được trừ  vào số thuế GTGT phải nộp 
trong kỳ, ghi:

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311)

Có TK 711 - Thu nhập khác.

(4). Nếu sô' thuế  GTGT đưỢc giảm, được NSNN trả  lại bằng tiền, ghi:

Nợ cácTK 111, 112

Có TK 711 - Thu nhập khác.
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Ví dụ về thuê' giá trị gia tăng:

Công ty Thương mại tổng hỢp X là doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo 
phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Sô' dư tại thời điểm 01/04/2010 của TK 133 là: Ođ; TK 3331 là: 25.000.000đ; 
Trong tháng 4/2010, liên quan đến thuế  GTGT đầu vào và đầu ra có một sô' nghiệp vụ 
kinh tế  sau:

1. Nộp thuếGTGT số tiền là 20.000.000đ (Giấy báo nỢ ngày 02/4)

2. Xuất bán 1 lô hàng, trị giá vốn là lOO.OOO.OOOđ, giá bán: 176.000.000đ; Trong
đó: Thuế GTGT: 16.000.000d, người mua chưa trả  tiền (Phiếu xuất kho kèm hoá đơn 
số 8 ngày 07/4).

3. Mua 1 thiết bị bán hàng tự động bằng nguồn vốn đầu tư XDCB, thiết bị đưỢc
dùng ngay cho bộ phận bán hàng; Giá thanh toán: 440.000.000đ; trong đó thuế  GTGT;
40.000.000đ; Đã chuyển khoản thanh toán tiền mua (Biên bản giao nhận TSCĐ kèm 
chứng từ  liên quan ngày 12/4).

4. Mua lô hàng đã nhập kho, chưa thanh toán cho người bán; giá thanh toán
660.000.000đ; trong đó: Thuế GTGT: 60.000.000d (phiếu nhập kho sô' 20 ngày 22/4).

5. Xuất bán 1 lô hàng, trị giá vốn là 1.200.000.000đ, giá bán là: 1.980.000.000đ;
Trong đó: Thuế GTGT là 180.000.000d, người mua đã trả tiền bằng chuyển khoản (phiếu 
xuất kho kèm báo Có của Ngân hàng ngày 23/4).

6. Nộp thuế GTGT bằng chuyển khoản số tiền là 72.000.000đ (giấy báo Nợ ngày 29/4)

7. Cuôl tháng kết chuyển thuế  GTGT đầu vào được khấu trừ trong tháng.

Yêu cầu:

Định khoản các nghiệp vụ kinh tế  đã phát sinh 

G iải:

Định khoản kế toán Đơn vị tính: l.OOOđ

1. NỢTK 333: 20.000

C ó T K ll l :  20.000

2a. NỢTK 131: 176.000

CÓTK511; 160.000

Có TK 331; 16.000

2b. NỢTK632: 100.000

Có TK 156: 100.000

3a. NỢTK211: 400.000

, Nợ TK 1332: 40.000

CÓTK 112: 440.000
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3b. Nợ TK 441: 400.000

CÓTK411: 400.000

4. Nợ TK 156; 600.000

Nợ TK 1331: 60.000

Có TK 331: 660.000

5a. NỢTK 112: 1.980.000

CÓTK511: 1.800.000

Có TK 333: 180.000

5b. N ợTK  632: 1.200.000

Có TK 156: 1.200.000

6. Nợ TK 333; 72.000

CÓTK 112: 72.000

7. Nợ TK 3331: 100.000

Có TK 133: 100.000

K ế  toán th u ế  tiêu thu đặc biệt:

(1). Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ thuộc đối tưỢng chịu th u ế  tiêu thụ  đặc 
biệt và đồng thời chịu thuế  GTGT tính theo phương pháp khấu trừ, kế toán phản ánh 
doanh thu  bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả th u ế  tiêu th ụ  đặc biệt tính trong 
giá bán nhưng không có thuế  GTGT, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131 (Tổng giá thanh toán)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Giá bán có thuế  tiêu 
thụ  đặc biệt và không có thuế  GTGT)

Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ (Giá bán có th u ế  tiêu thụ  đặc biệt 
và không có th u ế  GTGT)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).

(2). Khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ chịu thuế tiêu thụ  đặc biệt và đồng thòi 
chịu th u ế  GTGT tính theo phương pháp trực tiếp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng 
và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế GTGT (Tổng giá thanh 
toán), ghi;

Nợ cácTK  111, 112, 131,...

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 
Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ.

(3). Khi xác định số  th u ế  tiêu thụ  đặc biệt phải nộp của hàng hoá và dịch vụ đã 
tiêu th ụ  trong kỳ, ghi:
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Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

Nợ TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ 

Có các TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.
(4). Khi nhập khẩu hàng hoá thuộc đối tưỢng chịu thuế tiêu thụ  đặc biệt, kế toán 

căn cứ vào hoá đơn mua hàng nhập khẩu và thông báo nộp thuê về sô thuế tiêu thụ đặc 
biệt phải nộp, xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp của hàng nhập khẩu, ghi:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,...
Có TK 3332 - Thuế tiêu thụ đặc biệt.

(5). Khi nộp tiền th u ế  tiêu thụ đặc biệt vào Ngân sách Khà nước, ghi:

Nợ TK 3332 - Thuế tiêu thụ  đặc biệt

Có các TK 111, 112,...

Kê'toán th uếxu ấ t, nhập khẩu:
(1). Khi bán hàng hoá, dịch vụ chịu thuế xuất khẩu, kế toán phản ánh doanh thu 

bán hàng và cung cấp dịch vụ bao gồm cả thuế xuất khẩu tính trong giá bán (tổng giá 
thanh  toán), ghi:

N ợcácTK  111, 112, 131,...
Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

(2). Khi xác định số” thuế xuất khẩu phải nộp, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế xuất khẩu).

(3). Khi nhập khẩu vật tư, hàng hoá, TSCĐ, kế toán phản ánh số th u ế  nhập 
khẩu phải nộp, tổng sô' tiền phải trả, hoặc đã thanh toán cho người bán và giá trị vật 
tư, hàng hoá, TSCĐ nhập khẩu (giá có thuế nhập khẩu), ghi:

Nợ các TK 152, 156, 211, 611,... (Giá có thuế  nhập khẩu)
Có TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu (Chi tiết thuế nhập khẩu)

Có các TK 111, 112, 331,...
(4). Khi nộp th u ế  xuất, nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3333 - Thuế xuất, nhập khẩu

Có các TK 111, 112,...

K ế  toán th u ế  thu nhập doanh nghiêp:

(1). Căn cứ số th u ế  thu nhập doanh nghiệp phải nộp vào Ngân sách N hà nước 
hàng quý theo quy định, ghi:

Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)
Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.

(2). Khi nộp tiền thuế  thu nhập doanh nghiệp vào NSNN, ghi:
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Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 
Có TK 111, 112,...

(3). Cuối năm, khi xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính:
- Nếu sô’ th u ế  thu  nhập doanh nghiệp thực tế  phải nộp nhỏ hơn sô" thuế  thu  nhập 

doanh nghiệp tạm nộp hàng quý trong năm, thì sô" chênh lệch, ghi:
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821 - Chi phí thuế thu  nhập doanh nghiệp (8211).
- Nếu sò' th u ế  thu nhập doanh nghiệp thực tế  phải nộp lốn hơn sô" thuê thu  nhập 

doanh nghiệp tạm  nộp hàng quý trong năm, thì số" chênh lệch phải nộp thiếu, ghi:
Nợ TK 821 - Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp.
- Khi thực nộp số chênh lệch thiếu về thuế thu nhập doanh nghiệp vào Ngân

sách N hà nước, ghi:
Nợ TK 3334 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 

Có các TK 111, 112,...
K ế  toán th u ế  thu nhập cá nhân:
Doanh nghiệp chi trả  thu nhập hoặc doanh nghiệp đưỢc uỷ quyền chi trả  thu  

nhập (gọi tắ t là cơ quan chi trả thu nhập) phải thực hiện việc kê khai, nộp thuế  thu 
nhập cá nhân theo nguyên tắc khấu trừ  tại nguồn. Doanh nghiệp chi trả  thu nhập có 
nghĩa vụ khấu trừ  tiền thuế trưóc khi chi trả  thu nhập cho đối tưỢng nộp thuế  để nộp
thay tiền thuế  vào Ngân sách Nhà nước.

(1). Hàng tháng, khi xác định số thuế thu nhập cá nhân phải nộp tính trên thu
nhập chịu th u ế  của công nhân viên và ngưòi lao động khác, ghi:

Nợ TK 334 - Phải trả  người lao động
Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335).

(2). Khi chi trả  thu nhập cho các cá nhân bên ngoài, doanh nghiệp phải xác định
sô' th u ế  thu  nhập cá nhân phải nộp tính trên  thu nhập không thường xuyên chịu th u ế  
theo từng lần phát sinh thu nhập, ghi:

Trường hỢp chi trả  tiền thù lao, dịch vụ thuê ngoài... ngay cho các cá nhân bên 
ngoài, ghi:

Nợ các TK 623, 627, 641, 642,635 (Tổng sô'phải thanh  toán); hoặc
Nợ TK 161 - Chi sự nghiệp (Tổng số” tiền phải thanh  toán); hoặc
Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi (Tổng tiền phải thanh  toán) (3531)

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335) (Sô' th u ế  thu nhập 
cá nhân phải khấu trừ)

Có các TK 111, 112 (Sô tiền thực trả).

- Khi chi trả  các khoản nỢ phải trả  cho các cá nhân bên ngoài có thu nhập cao, ghi;
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Nợ TK 331 - Phải trả  cho người bán (Tổng sô' tiền phải trả)
Có TK 333 - T huế và các khoản phải nộp Nhà nước (Sổ' th u ế  thu  nhập cá 

nhân phải khấu trừ)
Có các TK 111, 112 (Số tiền thực trả).

(3). Cơ quan chi trả  thu  nhập thực hiện khấu trừ tiền th u ế  thu  nhập cá nhân 
được hưởng khoản tiền th ù  lao tính theo tỷ lệ (%) trên số tiền thuế  đối với thu  nhập 
thường xuyên và trên  sô tiền thuế  đôi với thu nhập không thường xuyên trước khi nộp 
vào Ngân sách Nhà nước. Khi xác định số tiền thù lao đưỢc hưởng từ  việc kê khai, 
khấu trừ  và nộp th u ế  thu  nhập cá nhân theo quy định, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

Có TK 711 - Thu nhập khác.
(4). Khi nộp thuế  thu  nhập cá nhân vào Ngân sách Nhà nước thay cho người có 

thu  nhập cao, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3335)

Có các TK 111, 112,...

K ế to á n  th u ế tà i  nguyên:
(1). Xác định số th u ế  tà i nguyên phải nộp tính vào chi phí sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung (6278)

Có TK 3336 - T huế tài nguyên.

(2). Khi thực nộp th u ế  tà i nguyên vào Ngân sách Nhà nưốc, ghi:

Nợ TK 3336 - T huế tà i nguyên

Có TK 111, 112.

K ế  toán th u ế  nhà đất, tiên thuê đất:

(1). Xác định sô" th u ế  nhà đất, tiền thuê đất phải nộp tính vào chi phí quản lý 
doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 3337 - T huế nhà đất, tiền thuê đất.

(2). Khi nộp tiền th u ế  nhà đất, tiền thuê đất vào Ngân sách Nhà nước, ghi:

Nợ TK 3337 - T huế nhà đất, tiền thuê đất

Có TK 111, 112.

K ế  toán các loại th u ế  khác, ph í và lệ phí, các khoản p h ả i nộp khác:

(1). Khi xác định số lệ phí trước bạ tính trên  giá trị tài sản mua về (khi đăng ký 
quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng), ghi:

Nợ TK 211 - Tài sản cô' định hữu hình
Có TK - T huế và các khoản phải nộp Nhà nưốc (3339).
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(2). Khi thực nộp các loại th u ế  khác, phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3338, 3339)
Có các TK 111, 112,...

K ế  toán các khoản trợ cấp, trợ giá của Nhà nước cho doanh nghiêp:

(1). Khi nhận được quyết định về khoản trỢ cấp, trỢ giá của N hà nước trong 
trường hỢp doanh nghiệp thực hiện các nhiệm vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ theo 
yêu cầu của Nhà nưóc, k ế  toán  phản ánh doanh thu  trỢ cấp, trỢ giá được N hà nước 
cấp, ghi:

Nợ TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nưốc (3339)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5114 - TrỢ cấp, trỢ giá).

(2). Khi nhận được tiền trỢ cấp, trỢ giá của NSNN, ghi;

Nợ TK 111, 112

Có TK 333 - T huế và các khoản phải nộp Nhà nước (3339).

3. K ế toán  phải trả nội bộ

Phải trả  nội bộ là các khoản phải trả  giữa doanh nghiệp độc lập với các đơn vị 
trực thuộc, phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, Tập đoàn, Tổng Công ty, Công 
ty về các khoản phải trả, phải nộp, phải cấp hoặc các khoản mà các đơn vị trong doanh 
nghiệp độc lập đã chi, đã thu  hộ cấp trên, cấp dưổi hoặc đơn vị thành  viên khác.

3.1. T à i k h o ả n  sử  dụng:

- TÀI KHOẢN 336 - PHẢI TRẢ NỘI BỘ

Kết cấu và nội dung p h ả n  ánh của Tài khoản 336 - P hải trả  nội bộ

B ên NỢ:

- Sô' tiền đã trả  cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;

- Sô' tiền đã nộp cho Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;

- Sô' tiền đã trả  về các khoản mà các đơn vị nội bộ chi hộ, hoặc thu hộ đơn vỊ nội bộ;

- Bù trừ  các khoản phải thu  với các khoản phải trả  của cùng một đơn vỊ có quan 
hệ thanh  toán.

B ên Có:

- Sô' tiền phải nộp cho Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty;

- Sô' tiền phải trả  cho đơn vị trực thuộc, phụ thuộc;

- Số tiền phải trả  cho các đơn vị khác trong nội bộ về các khoản đã được đơn vỊ 
khác chi hộ và các khoản thu  hộ đơn vị khác.

SỐ dư bên Có:

Sô' tiền còn phải trả, phải nộp cho các đơn vỊ trong nội bộ doanh nghiệp.
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3.2. P h ư ơ n g  p h á p  k ế  toán

H a ch  to á n  ở đơn vi trưc thuôc, p h u  thuôc có tố chức kẻ  toán

(1). Đ ịnh kỳ tính vào chí phí quản lý doanh nghiệp sô' phải nộp cho Tổng công ty, 
Công ty về phí quản lý, ghi:

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(2). T ính số phải nộp về các quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ 
khen thưởng, phúc lợi theo qui định cho Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, ghi:

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(3). T ính sô' lợi nhuận phải nộp về Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(4). Số tiền phải trả  cho Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị nội bộ
khác về các khoản đã đưỢc Tổng công ty, Công ty và các đơn vị nội bộ khác chi hộ, trả
hộ, ghi;

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu 

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ 

Nợ TK 331 - Phải trả  cho người bán 

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng 

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(5). Khi thu tiền hộ Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đdn vị nội bộ khác, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.
(6). Khi trả  tiền cho Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị nội bộ về các 

khoản phải trả, phải nộp, chi hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả  nội bộ

Có các TK 111, 112,...
(7). Khi có quyết định điều chuyển tài sản cố định hữu hình cho các đơn vỊ khác 

trong Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, ghi:
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Nợ TK 411 - Nguồn vốh kinh doanh (Giá trị còn lại)

Nợ TK 214 - Hao mòn TSCĐ (2141) (Giá trị đã hao mòn)
Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).

(8). Khi vay tiền đơn vị cấp trên  (Công ty, Tập đoàn, Tổng công ty) và các đơn vị 
nội bộ, ghi:

Nợ các TK 111, 112,...

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(9). Bù trừ  giữa các khoản phải thu của Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty, các đơn 
vị khác trong Tổng công ty, Công ty với các khoản phải nộp, phải trả  Tổng công ty, 
Công ty và các đơn vị khác trong Tổng công ty, Công ty (Chỉ bù trừ  trong quan hệ phải 
thu, phải trả  với một đơn vị nội bộ trong Tổng công ty, Công ty), ghi:

Nợ TK 336 - Phải thu nội bộ 

Có TK 136 - Phải trả  nội bộ.

H ạch  to á n  ở Tập đoàn, Tổng  công ty, Công ty

(1). Số  quỹ đầu tư  phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi 
mà Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty phải cấp cho các đơn vị trực thuộc, ghi:

Nợ TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển

Nợ TK 415 - Quỹ dự phòng tà i chính

Nợ TK 353 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi 

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(2). Khi Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty cấp tiền cho đơn vị trực thuộc về các 
quỹ, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả  nội bộ 
Có các TK 111, 112,...

(3). Trưòng hỢp Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty phải cấp bù lỗ về hoạt động 
kinh doanh cho các đơn vỊ trực thuộc, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối 

Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(4). Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty xác định số” phải trả  cho các đơn vị trực 
thuộc về các khoản mà các đơn vị trực thuộc đã chi hộ, trả  hộ, hoặc Tổng công ty, Công 
ty thu  hộ các đơn vỊ trực thuộc, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu

Nợ TK 153 - Công cụ, dụng cụ

Nợ TK 211 - TSCĐ hữu hình

Nợ TK 331 - Phải trả  cho ngưòi bán
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Nợ TK 623 - Chi phí sử dụng máy th i công

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 641 - Chi phí bán hàng

Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp 
Có TK 336 - Phải trả  nội bộ.

(5). Khi Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty trả  tiền cho các đơn vị trực thuộc về các 
khoản chi hộ, trả  hộ, thu hộ, ghi:

Nợ TK 336 - Phải trả  nội bộ 
Có các TK 111, 112, ...
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